
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành

1 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200115 Nguyễn Ngọc Chân  04/04/2001 N Luật Luật hành chính

2 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1808656 Nguyễn Yến Đan  30/05/2000 N Luật Luật hành chính

3 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1810971 Trần Ngọc Phương Uyên  07/11/2000 N Luật Luật hành chính

4 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108668 Nguyễn Thị Yến Vy  27/12/2003 N Luật Luật hành chính

5 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108661 Lâm Tú Trân  20/12/2003 N Luật Luật hành chính

6 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108634 Phùng Trần Vĩnh Nghi  11/08/2003 Luật Luật hành chính

7 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108610 Nguyễn Thị Xuân Đào  01/12/2003 N Luật Luật hành chính

8 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108600 Nguyễn Thanh An  24/08/2003 N Luật Luật hành chính

9 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108577 Thái Trung Thành  04/08/2002 Luật Luật hành chính

10 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108573 Võ Thị Hồng Phượng  13/07/2003 N Luật Luật hành chính

11 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108543 Trần Thị Ngọc Hân  15/10/2003 N Luật Luật hành chính

12 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101617 Nguyễn Thị Ngọc My  07/07/2003 N Luật Luật hành chính

13 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101581 Bùi Lê Bảo Nhi  25/11/2003 N Luật Luật hành chính

14 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108576 Danh Mỹ Tâm  09/02/2003 N Luật Luật hành chính

15 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108619 Hồ Thị Mỹ Huyền  18/09/2003 N Luật Luật hành chính

16 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101601 Thái Thị Mỹ Xuyên  25/06/2003 N Luật Luật hành chính

17 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108725 Lưu Thị Minh Thư  29/05/2003 N Luật Luật hành chính

18 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101587 Hà Lê Diễm Quỳnh  07/04/2003 N Luật Luật hành chính

19 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108743 Trần Thị Như Ý  27/12/2003 N Luật Luật hành chính

20 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1912699 Bùi Trang Thảo  05/12/2001 N Luật Luật hành chính

21 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2007399 Mã Thị Minh Tuyết  10/02/2001 N Luật Luật hành chính

22 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1808666 Lê Huỳnh  13/02/2000 N Luật Luật hành chính

23 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200120 Nguyễn Minh Qui  04/08/2000 Luật Luật hành chính

24 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200119 Lê Mai Tú Nhân  05/01/2000 N Luật Luật hành chính

25 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200118 Nguyễn Duy Luân  30/01/2001 Luật Luật hành chính

26 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200116 Nguyễn Hoàng Khang  20/06/2001 Luật Luật hành chính

27 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200114 Nguyễn Thiện Bút  03/09/2000 Luật Luật hành chính

28 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101637 Lê Thị Tú Trinh  24/11/2002 N Luật Luật thương mại

29 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108739 Trương Phú Vĩnh  19/02/2003 Luật Luật thương mại

30 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108730 Đồng Thị Thùy Trang  30/08/2003 N Luật Luật thương mại

31 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108715 Vương Lê Phát  26/04/2003 Luật Luật thương mại

32 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108710 Nguyễn Trung Nhật  19/01/2002 Luật Luật thương mại

33 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108706 Võ Thị Hồng Nghi  12/01/2003 N Luật Luật thương mại

34 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108693 Nguyễn Hoàng Khang  20/10/2003 Luật Luật thương mại

35 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108692 Trương Ngọc Hương  27/03/2003 N Luật Luật thương mại
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36 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108660 Lê Huyền Trâm  26/03/2003 N Luật Luật thương mại

37 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108657 Nguyễn Kiều Tiên  12/03/2002 N Luật Luật thương mại

38 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108654 Nguyễn Minh Thư  24/06/2003 N Luật Luật thương mại

39 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108648 Nguyễn Thị Thu Sương  02/08/2003 N Luật Luật thương mại

40 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108642 Lê Trúc Như  06/01/2003 N Luật Luật thương mại

41 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108639 Bào Ý Nhi  23/08/2003 N Luật Luật thương mại

42 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108631 Nguyễn Hoài Nam  13/06/2003 Luật Luật thương mại

43 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108630 Danh Huyền My  26/10/2003 N Luật Luật thương mại

44 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108628 Nguyễn Thị Lý  04/11/2003 N Luật Luật thương mại

45 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108627 Trần Gia Linh  10/03/2003 N Luật Luật thương mại

46 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108625 Bùi Duy Linh  27/08/2003 Luật Luật thương mại

47 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108623 Nguyễn Duy Khánh  24/04/2003 Luật Luật thương mại

48 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108622 Bùi Duy Khanh  06/08/2003 Luật Luật thương mại

49 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108617 Đinh Dương Ánh Hoàng  15/03/2003 N Luật Luật thương mại

50 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108612 Nguyễn Phan Châu Đoan  21/07/2003 N Luật Luật thương mại

51 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108607 Trần Huỳnh Diễm  01/01/2003 N Luật Luật thương mại

52 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108599 Trần Thùy Ý  01/01/2003 N Luật Luật thương mại

53 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108595 Lâm Ngọc Khánh Vy  02/02/2003 N Luật Luật thương mại

54 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108594 Nguyễn Quang Vinh  28/07/2003 Luật Luật thương mại

55 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108591 Lê Thị Mộng Trúc  02/10/2003 N Luật Luật thương mại

56 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108585 Võ Thị Ngọc Tiên  20/10/2003 N Luật Luật thương mại

57 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108584 Nguyễn Thủy Tiên  03/02/2003 N Luật Luật thương mại

58 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108581 Lý Trần Anh Thư  08/11/2003 N Luật Luật thương mại

59 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108580 Lâm Nguyễn Minh Thư  26/05/2003 N Luật Luật thương mại

60 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108579 Nguyễn Phú Thịnh  06/03/2003 Luật Luật thương mại

61 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108575 Lê Minh Sang  14/11/2003 Luật Luật thương mại

62 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108574 Nguyễn Bá Quân  03/04/2003 Luật Luật thương mại

63 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108572 Phan Thị Trúc Phương  21/02/2003 N Luật Luật thương mại

64 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108567 Nguyễn Thị Thảo Nhi  16/10/2003 N Luật Luật thương mại

65 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108565 Phạm Hồng Nhạn  01/01/2003 N Luật Luật thương mại

66 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108562 Trần Hồ Lê Ngoản  07/06/2003 Luật Luật thương mại

67 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108560 Võ Bảo Ngân  24/11/2003 N Luật Luật thương mại

68 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108559 Mai Thị Kim Ngân  04/08/2003 N Luật Luật thương mại

69 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108556 Nguyễn Thị Tuyết Minh  20/10/2003 N Luật Luật thương mại

70 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108533 Dương Thị Bích Chi  16/10/2003 N Luật Luật thương mại

71 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108529 Nguyễn Thị Thanh Anh  13/09/2003 N Luật Luật thương mại

72 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101675 Phạm Thị Minh Thư  31/01/2003 N Luật Luật thương mại
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73 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101672 Nguyễn Hoàng Thịnh  19/02/2003 Luật Luật thương mại

74 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101665 Lâm Tâm Như  17/07/2003 N Luật Luật thương mại

75 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101656 Nguyễn Lê Gia Linh  27/06/2003 N Luật Luật thương mại

76 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101653 Nguyễn Thị Thu Hường  09/07/2003 N Luật Luật thương mại

77 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101628 Mai Diễm Quỳnh  15/12/2003 N Luật Luật thương mại

78 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101597 Lâm Huỳnh Minh Trí  18/02/2003 Luật Luật thương mại

79 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101594 Nguyễn Trần Thủy Tiên  30/08/2003 N Luật Luật thương mại

80 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101593 Nguyễn Ngọc Minh Thư  07/10/2003 N Luật Luật thương mại

81 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101590 Trần Quốc Thạnh  24/12/2003 Luật Luật thương mại

82 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101578 Võ Thị Tuyết Ngân  19/07/2003 N Luật Luật thương mại

83 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101572 Lê Minh Khang  14/11/2003 Luật Luật thương mại

84 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101569 Nguyễn Thị Thúy Hằng  16/10/2003 N Luật Luật thương mại

85 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1900112 Phạm Anh Cúc Ly  20/10/2000 N Luật Luật thương mại

86 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2009658 Nguyễn Thị Huyền Trân  31/03/2002 N Luật Luật thương mại

87 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2009654 Võ Việt Tiên  10/03/2002 N Luật Luật thương mại

88 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2009680 Đỗ Ngọc Phương Duyên  23/06/2002 N Luật Luật thương mại

89 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1807825 Nguyễn Hiền Long Vân  19/06/2000 N Luật Luật thương mại

90 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1807806 Dương Kim Phụng  28/07/2000 N Luật Luật thương mại

91 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108621 Nguyễn Văn Hoàng Khang  12/01/2001 Luật Luật tư pháp

92 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200132 Hồ Thị Trang Thanh  11/10/2001 N Luật Luật tư pháp

93 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B1807507 Cao Huỳnh Chung  17/03/2000 Luật Luật tư pháp

94 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108732 Đào Thị Ngọc Trân  10/02/2003 N Luật Luật tư pháp

95 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108722 Nguyễn Thanh Thảo  07/11/2003 N Luật Luật tư pháp

96 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108712 Nguyễn Ngọc Nhi  02/12/2003 N Luật Luật tư pháp

97 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108687 Trần Ngọc Hân  09/12/2003 N Luật Luật tư pháp

98 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108686 Nguyễn Nhựt Hào  18/02/2003 Luật Luật tư pháp

99 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108682 Nguyễn Thị Xuân Đào  19/06/2003 N Luật Luật tư pháp

100 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108671 Lê Ngọc Như Ý  26/12/2003 N Luật Luật tư pháp

101 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108662 Nguyễn Ngọc Bảo Trân  28/10/2003 N Luật Luật tư pháp

102 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108655 Nguyễn Thị Anh Thư  26/03/2002 N Luật Luật tư pháp

103 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108653 Lê Ngọc Thư  05/11/2003 N Luật Luật tư pháp

104 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108650 Huỳnh Ngọc Thảo  06/11/2003 N Luật Luật tư pháp

105 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108649 Cao Chí Thanh  30/05/2003 Luật Luật tư pháp

106 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108620 Lê Thị Lan Hương  02/12/2003 N Luật Luật tư pháp

107 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108593 Trần Thị Tường Vi  29/03/2003 N Luật Luật tư pháp

108 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108582 Nguyễn Ngọc Thư  25/12/2003 N Luật Luật tư pháp

109 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108570 Trần Võ Kiều Oanh  02/09/2003 N Luật Luật tư pháp



4

TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành

110 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108557 Trang Ngọc Mùi  27/07/2003 N Luật Luật tư pháp

111 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108552 Đoàn Minh Lập  22/06/2002 Luật Luật tư pháp

112 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108547 Bùi Nguyễn Quỳnh Hương  26/12/2003 N Luật Luật tư pháp

113 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108534 Lý Thị Ngọc Diểm  25/06/2003 N Luật Luật tư pháp

114 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108531 Lê Bảo Ân  10/11/2003 Luật Luật tư pháp

115 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2107057 Huỳnh Thị Bích Ngọc  20/08/2003 N Luật Luật tư pháp

116 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2106938 Thạch Thanh Thúy  25/09/2002 N Luật Luật tư pháp

117 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101673 Huỳnh Thị Tuyết Thu  11/09/2003 N Luật Luật tư pháp

118 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101664 Trần Thị Yến Nhi  16/09/2002 N Luật Luật tư pháp

119 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101649 Nguyễn Ngọc Cẩm Giang  02/05/2003 N Luật Luật tư pháp

120 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101640 Huỳnh Triệu Vi  23/10/2003 N Luật Luật tư pháp

121 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101635 Thị Toàn  21/11/2003 N Luật Luật tư pháp

122 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101630 Nguyễn Thị Bé Tâm  19/10/2003 N Luật Luật tư pháp

123 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2101612 Trần Thúy Huỳnh  29/07/2003 N Luật Luật tư pháp

124 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2100048 Dương Hồng Thắm  17/11/2002 N Luật Luật tư pháp

125 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2100047 Huỳnh Thị Yến Nhi  01/03/2002 N Luật Luật tư pháp

126 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2108528 Võ Tuấn An  17/06/2003 Luật Luật tư pháp

127 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2009663 Hứa Thị Kim Tuyền  24/01/2002 N Luật Luật tư pháp

128 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200126 Tiêu Ngọc Ngân  26/09/2001 N Luật Luật tư pháp

129 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200125 Võ Thị Ngọc Ngà  30/12/2001 N Luật Luật tư pháp

130 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 C2200123 Nguyễn Diễm Chân  25/02/2000 N Luật Luật tư pháp

131 LK 1878/QĐ-ĐHCT 23/05/2025 B2201638 Phan Chí Đạt  18/08/2004 Luật Luật tư pháp
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